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Câu 1: Trong sự truyền sóng cơ, năng lượng dao động của các phần tử môi trường có sóng truyền qua được gọi là

A. biên độ sóng.
B. tần số sóng.
C. tốc độ truyền sóng.
D. năng lượng sóng.

Câu 2: 


 SEQ MTSec \r 1 \h \* MERGEFORMAT 

 SEQ MTChap \r 1 \h \* MERGEFORMAT 

Một vật dao động điều hòa theo phương trình  MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Chapter 1 Section 1(cm). Đại lượng 
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 được gọi là:

A. tần số dao động. 
B. li độ dao động.
C. biên độ dao động.
D. chu kì dao động.
Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật qua vị trí có li độ x thì thế năng của con lắc là
A. 
[image: image3.wmf]2

t

1

Wkx

2

=

.
B. Wt = kx.
C. 
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D. Wt = kx2.
Câu 4: Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo 
thời gian và có

A. cùng pha.
B. cùng tần số góc.
C. cùng biên độ.
D. cùng pha ban đầu.
Câu 5: Biết cường độ âm chuẩn là Io = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tính theo đơn vị đêxiben (dB) tại một điểm có cường độ âm I được tính bằng biểu thức nào sau đây?
A. L =
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Câu 6: Độ to của âm gắn liền với

A. cường độ âm.
B. biên độ dao động của âm.

C. mức cường độ âm.
D. tần số âm.

Câu 7: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng sinh lí của âm?
A. Độ to của âm.
B. Độ cao của âm.
C. Cường độ âm.
D. Âm sắc.
Câu 8: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là A1 và A2 . Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

A. A1 + A2
B. 
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Câu 9: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m, chiều dài dây treo l đang dao động điều hòa. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Công thức tính thế năng của con lắc tại vị trí có li độ góc 
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 và tốc độ v là
A. Wt = mgl(1 - cos
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B. Wt = mg(1 - cos
[image: image14.wmf]a

)

C. Wt = mglcos
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Câu 10: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

B. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian.
C. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

D. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.

Câu 11: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là
A. 
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B. F = − kx .
C. F = kx .
D. 
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Câu 12: Chu kì của con lắc đơn có chiều dài l dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g là
A. 
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Câu 13: Sóng cơ không truyền được trong
A. chân không.
B. không khí.
C. sắt.
D. nước.
Câu 14: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = A1cos((t + (1) và x2 = A2cos((t + (2) với A1, A2 và ( là các hằng số dương. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ là 
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Câu 15: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 
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. Khi vật ở vị trí có li độ 
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 thì gia tốc của vật là
A. 
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Câu 16: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hòa. Đại lượng 
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 được gọi là
A. biên độ dao động của con lắc.
B. tần số của con lắc.
C. tần số góc của con lắc.
D. chu kì của con lắc.
Câu 17: Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image35.wmf]l

 đang dao động điều hoà với biên độ góc (o (rad). Biên độ dao động của con lắc là:
A. 
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Câu 18: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng vật lí của âm?
A. Âm sắc.
B. Cường độ âm.
C. Mức cường độ âm.
D. Tần số âm.
Câu 19: Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng là:

A. hai sóng gặp nhau có cùng biên độ, cùng tốc độ giao nhau.
B. hai sóng gặp nhau có cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

C. hai sóng gặp nhau cùng phương, cùng bước sóng giao thoa nhau.

D. hai sóng gặp nhau chuyển động ngược chiều nhau.
Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về một hệ đang dao động cưỡng bức?
A. Dao động cưỡng bức có biên độ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
B. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi.
C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ.
D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
Câu 21: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do với bước sóng (. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài 
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 của dây thỏa mãn công thức nào sau đây?
A. 
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Câu 22: Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:
A. luôn ngược pha với sóng tới.

B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Câu 23: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Bước sóng 
[image: image46.wmf]l

 là quãng đường mà sóng truyền được trong

A. một nửa chu kì.
B. một phần tư chu kì.

C. một chu kì.
D. hai chu kì.

Câu 24: Một sóng cơ hình sin đang lan truyền trong một môi trường dọc theo chiều dương của trục Ox với tốc độ v. Phương trình dao động của nguồn sóng đặt tại gốc tọa độ O là uo = Acos(t (( > 0; A > 0). Trên trục Ox, M là một điểm có tọa độ x (x > 0). Phương trình dao động của phần tử vật chất tại M khi có sóng truyền qua là:
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Câu 25: Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc có đoạn: “Tiếng đàn bầu của ta cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát, tích tịch tình tang”. Các từ “thanh” và “trầm” ở đây đề cập đến đặc trưng nào của âm?
A. Cường độ âm
B. Độ to
C. Âm sắc
D. Độ cao
Câu 26: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 
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p-p

(cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng
A. 5 Hz.
B. 15 Hz.
C. 10 Hz.
D. 20 Hz.
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Câu 27: Quan sát sóng dừng với bước sóng 
[image: image52.wmf]l

hình thành trên một sợi dây đàn guitar có chiều dài l thì thấy có dạng như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trên dây có 3 nút sóng tương ứng với 3 bó sóng.
B. Chiều dài sợi dây là 
[image: image53.wmf]3

λ

.
C. Chiều dài sợi dây thỏa công thức 
[image: image54.wmf]λ

lk

2

=

với k là số nút sóng. 
D. Trên dây có 3 bụng sóng và 4 nút sóng. 
Câu 28: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình 
[image: image55.wmf]4cos2
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(cm). Quãng đường chất điểm đi được trong 1 chu kì dao động là

A. 48 cm.
B. 16 cm.
C. 64 cm.
D. 32 cm.

Câu 29: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng có khối lượng m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là

A. 20 rad/s.
B. 0,1π rad/s.
C. 0,2 rad/s.
D. 400 rad/s.
Câu 30: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 4 cm. Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp bằng

A. 1 cm.
B. 2 cm.
C. 0,5 cm.
D. 4 cm.

Câu 31: Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là: 
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 Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là 
A. 
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Câu 32: Khi một nhạc cụ phát ra một âm cơ bản có tần số
[image: image62.wmf]0
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 thì nhạc cụ đó đồng thời phát ra một loạt các họa âm có tần số 
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 Họa âm thứ hai có tần số là
A. 
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Câu 33: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ a, pha ban đầu tương ứng 
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 và 
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. Pha ban đầu của dao động tổng hợp là
A. 
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Câu 34: Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m, dao động theo phương ngang với cơ năng dao động là 0,02 J và độ lớn lực kéo về cực đại 2 N. Biên độ dao động của con lắc là

A. 4 cm.
B. 3 cm.
C. 2 cm.
D. 1 cm.
Câu 35: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image75.wmf]50 

N/m. Khi con lắc dao động 
điều hòa với biên độ 
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 thì động năng cực đại của con lắc là
A. 
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B. 
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C. 0,25 J.
D. 
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Câu 36: Trên mặt nước có hai nguồn sóng A và B dao động cùng phương, cùng tần số và cùng pha. Một hệ vân giao thoa xuất hiện, trong khoảng giữa A và B có 11 đường hypebol là quỹ tích của những điểm dao động với biên độ cực đại. Biết khoảng cách giữa hai đỉnh của hai đường hypebol ngoài cùng là 20 cm. Giá trị bước sóng của sóng này là

A. 8 cm.
B. 4 cm.
C. 12 cm.
D. 2 cm.
Câu 37: Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách ngắn nhất giữa một nút và một bụng là 2 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

A. 4 cm.
B. 1 cm.
C. 8 cm.
D. 2 cm.

Câu 38: Ống sáo dài 0,5 m gồm một đầu kín, một đầu hở. Khi ta thổi một luồng không khí vào miệng sáo thì cột khí này sẽ dao động truyền dọc theo ống sáo, tạo thành sóng âm. Sóng âm bị phản xạ ở hai đầu ống, xảy ra hiện tượng sóng dừng. Khi nhạc cụ này phát ra âm cơ bản có tần số 
[image: image80.wmf]o
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, đồng thời cũng phát ra một loạt họa âm bậc 3 (như hình), bậc 5, bậc 7,… Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tần số của họa âm bậc 3 có giá trị là

A. 440 Hz.
B. 510 Hz.
C. 850 Hz.
D. 340 Hz.

Câu 39: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là 
[image: image81.wmf](
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 (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 0,6 m/s. Bước sóng của sóng này là
A. 6 cm.
B. 4 cm.
C. 12 cm.
D. 18 cm.
Câu 40: Tại một nơi trên Trái đất có gia tốc trọng trường 
[image: image82.wmf]9,87
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 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 2 s. Chiều dài con lắc xấp xỉ bằng

A. 40 cm.
B. 50 cm.
C. 25 cm.
D. 100 cm.
------------Hết------------
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Họ và tên thí sinh: ………………………………….……  Số báo danh: …………………

Chữ ký giám thị: ………………..………………………..………………………..………
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Câu 1: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng sinh lí của âm?
A. Độ to của âm.
B. Âm sắc.
C. Độ cao của âm.
D. Cường độ âm.
Câu 2: Độ to của âm gắn liền với

A. tần số âm.
B. mức cường độ âm.

C. cường độ âm.
D. biên độ dao động của âm.

Câu 3: Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo 
thời gian và có

A. cùng pha.
B. cùng pha ban đầu.
C. cùng biên độ.
D. cùng tần số góc.
Câu 4: Trong sự truyền sóng cơ, năng lượng dao động của các phần tử môi trường có sóng truyền qua được gọi là

A. biên độ sóng.
B. năng lượng sóng.
C. tần số sóng.
D. tốc độ truyền sóng.

Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là A1 và A2 . Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

A. A1 + A2
B. 
[image: image83.wmf]22
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C. 
[image: image84.wmf]-
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D. 
[image: image85.wmf]22
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Câu 6: Biết cường độ âm chuẩn là Io = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tính theo đơn vị đêxiben (dB) tại một điểm có cường độ âm I được tính bằng biểu thức nào sau đây?
A. L = 
[image: image86.wmf]lg.
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B. L = 
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C. L =
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D. L = 
[image: image89.wmf]10lg.
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Câu 7: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m, chiều dài dây treo l đang dao động điều hòa. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Công thức tính thế năng của con lắc tại vị trí có li độ góc 
[image: image90.wmf]a

 và tốc độ v là
A. Wt = mgl(1 - cos
[image: image91.wmf]a

)
B. Wt = mg(1 - cos
[image: image92.wmf]a
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C. 
[image: image93.wmf]=
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D. Wt = mglcos
[image: image94.wmf]a


Câu 8: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là
A. 
[image: image95.wmf]=-
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.
B. F = − kx .
C. F = kx .
D. 
[image: image96.wmf]=
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Câu 9: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 
[image: image97.wmf]w

. Khi vật ở vị trí có li độ 
[image: image98.wmf]x

 thì gia tốc của vật là
A. 
[image: image99.wmf]2
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B. 
[image: image100.wmf]2
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C. 
[image: image101.wmf]22
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D. 
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Câu 10: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật qua vị trí có li độ x thì thế năng của con lắc là
A. 
[image: image103.wmf]2
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B. Wt = kx.
C. 
[image: image104.wmf]t
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D. Wt = kx2.
Câu 11: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng vật lí của âm?
A. Âm sắc.
B. Cường độ âm.
C. Mức cường độ âm.
D. Tần số âm.
Câu 12: Sóng cơ không truyền được trong
A. chân không.
B. 
C. sắt.
D. nước.
Câu 13: Chu kì của con lắc đơn có chiều dài l dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g là
A. 
[image: image105.wmf]=
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.
B. 
[image: image106.wmf]=p
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C. 
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D. 
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Câu 14: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.

B. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

C. Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

D. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian.

Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hòa. Đại lượng 
[image: image109.wmf]m

T2

k

=p

 được gọi là
A. biên độ dao động của con lắc.
B. tần số của con lắc.
C. tần số góc của con lắc.
D. chu kì của con lắc.
Câu 16: Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image110.wmf]l

 đang dao động điều hoà với biên độ góc (o (rad). Biên độ dao động của con lắc là:
A. 
[image: image111.wmf]=
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Câu 17: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Bước sóng 
[image: image116.wmf]l

 là quãng đường mà sóng truyền được trong

A. hai chu kì.
B. một nửa chu kì.

C. một chu kì.
D. một phần tư chu kì.

Câu 18: Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng là:

A. hai sóng gặp nhau có cùng biên độ, cùng tốc độ giao nhau.

B. hai sóng gặp nhau có cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

C. hai sóng gặp nhau cùng phương, cùng bước sóng giao thoa nhau.

D. hai sóng gặp nhau chuyển động ngược chiều nhau.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về một hệ đang dao động cưỡng bức?
A. Dao động cưỡng bức có biên độ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
B. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi.
C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ.
D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức. 
Câu 20: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = A1cos((t + (1) và x2 = A2cos((t + (2) với A1, A2 và ( là các hằng số dương. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ là 
[image: image117.wmf]A

. Công thức nào sau đây đúng?
A. 
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Câu 21: Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:
A. luôn ngược pha với sóng tới.

B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Câu 22: Một sóng cơ hình sin đang lan truyền trong một môi trường dọc theo chiều dương của trục Ox với tốc độ v. Phương trình dao động của nguồn sóng đặt tại gốc tọa độ O là uo = Acos(t (( > 0; A > 0). Trên trục Ox, M là một điểm có tọa độ x (x > 0). Phương trình dao động của phần tử vật chất tại M khi có sóng truyền qua là:

A. 
[image: image122.wmf]M
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Câu 23: 


 SEQ MTSec \r 1 \h \* MERGEFORMAT 

 SEQ MTChap \r 1 \h \* MERGEFORMAT 

 Một vật dao động điều hòa theo phương trình  MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Chapter 1 Section 1(cm). Đại lượng 
[image: image127.wmf]x

 được gọi là:

A. tần số dao động.
B. biên độ dao động.

C. chu kì dao động.
D. li độ dao động.

Câu 24: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do với bước sóng (. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài 
[image: image128.wmf]l

 của dây thỏa mãn công thức nào sau đây?
A. 
[image: image129.wmf](
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B. 
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C. 
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Câu 25: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 4 cm. Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp bằng

A. 1 cm.
B. 2 cm.
C. 0,5 cm.
D. 4 cm.

Câu 26: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình 
[image: image133.wmf]4cos2

xt
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(cm). Quãng đường chất điểm đi được trong 1 chu kì dao động là

A. 48 cm.
B. 32 cm.
C. 16 cm.
D. 64 cm.

Câu 27: Quan sát sóng dừng với bước sóng 
[image: image134.wmf]l

hình thành trên một sợi dây đàn guitar có chiều dài l thì thấy có dạng như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trên dây có 3 bụng sóng và 4 nút sóng.
B. Chiều dài sợi dây thỏa công thức 
[image: image135.wmf]λ
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với k là số nút sóng.
C. Trên dây có 3 nút sóng tương ứng với 3 bó sóng.
D. Chiều dài sợi dây là 
[image: image136.wmf]3
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Câu 28: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng có khối lượng m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là

A. 400 rad/s.
B. 0,1π rad/s.
C. 0,2 rad/s.
D. 20 rad/s. 
Câu 29: Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là: 
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 Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là 

A. 
[image: image139.wmf].
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B. 
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Câu 30: Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc có đoạn: “Tiếng đàn bầu của ta cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát, tích tịch tình tang”. Các từ “thanh” và “trầm” ở đây đề cập đến đặc trưng nào của âm?
A. Độ cao
B. Âm sắc
C. Cường độ âm
D. Độ to

Câu 31: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 
[image: image143.wmf]Acos(20tx)

p-p

(cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng
A. 5 Hz.
B. 10 Hz.
C. 15 Hz.
D. 20 Hz.

Câu 32: Khi một nhạc cụ phát ra một âm cơ bản có tần số
[image: image144.wmf]0
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 thì nhạc cụ đó đồng thời phát ra một loạt các họa âm có tần số 
[image: image145.wmf]000
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 Họa âm thứ hai có tần số là
A. 
[image: image146.wmf]0
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Câu 33: Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m, dao động theo phương ngang với cơ năng dao động là 0,02 J và độ lớn lực kéo về cực đại 2 N. Biên độ dao động của con lắc là

A. 4 cm.
B. 3 cm.
C. 2 cm.
D. 1 cm.
Câu 34: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image151.wmf]50 

N/m. Khi con lắc dao động điều hòa với biên độ 
[image: image152.wmf]4 cm

 thì động năng cực đại của con lắc là
A. 
[image: image153.wmf]0,08

 J.
B. 
[image: image154.wmf]0,32

 J.
C. 
[image: image155.wmf]0,04 

 J.
D. 0,25 J.
Câu 35: Trên mặt nước có hai nguồn sóng A và B dao động cùng phương, cùng tần số và cùng pha. Một hệ vân giao thoa xuất hiện, trong khoảng giữa A và B có 11 đường hypebol là quỹ tích của những điểm dao động với biên độ cực đại. Biết khoảng cách giữa hai đỉnh của hai đường hypebol ngoài cùng là 20 cm. Giá trị bước sóng của sóng này là

A. 8 cm.
B. 12 cm.
C. 4 cm.
D. 2 cm.
Câu 36: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là 
[image: image156.wmf](
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 (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 0,6 m/s. Bước sóng của sóng này là
A. 12 cm.
B. 18 cm.
C. 4 cm.
D. 6 cm.
Câu 37: Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách ngắn nhất giữa một nút và một bụng là 2 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

A. 4 cm.
B. 2 cm.
C. 8 cm
D. 1 cm.

Câu 38: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ a, pha ban đầu tương ứng 
[image: image157.wmf]6
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 và 
[image: image158.wmf]2
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. Pha ban đầu của dao động tổng hợp là
A. 
[image: image159.wmf]3
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B. 
[image: image160.wmf]5
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Câu 39: : Ống sáo dài 0,5 m gồm một đầu kín, một đầu hở. Khi ta thổi một luồng không khí vào miệng sáo thì cột khí này sẽ dao động truyền dọc theo ống sáo, tạo thành sóng âm. Sóng âm bị phản xạ ở hai đầu ống, xảy ra hiện tượng sóng dừng. Khi nhạc cụ này phát ra âm cơ bản có tần số 
[image: image163.wmf]o

f

, đồng thời cũng phát ra một loạt họa âm bậc 3 (như hình), bậc 5, bậc 7,… Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tần số của họa âm bậc 3 có giá trị là

A. 440 Hz.
B. 850 Hz.
C. 340 Hz.
D. 510 Hz. 
Câu 40: Tại một nơi trên Trái đất có gia tốc trọng trường 
[image: image164.wmf]9,87
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 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 2 s. Chiều dài con lắc xấp xỉ bằng

A. 25 cm.
B. 50 cm.
C. 40 cm.
D. 100 cm.
------------Hết------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………….……  Số báo danh: …………………

Chữ ký giám thị: ………………..………………………..………………………..………

	       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT 

EMASI VẠN PHÚC


Đề thi chính thức

(Đề thi có 04 trang)
	KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Vật lí - Khối: 12

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm) 

Mã đề thi: 203



Câu 1: Trong sự truyền sóng cơ, năng lượng dao động của các phần tử môi trường có sóng truyền qua được gọi là

A. biên độ sóng.
B. năng lượng sóng.
C. tần số sóng.
D. tốc độ truyền sóng.

Câu 2: Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image165.wmf]l

 đang dao động điều hoà với biên độ góc (o (rad). Biên độ dao động của con lắc là:
A. 
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Câu 3: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 
[image: image171.wmf]w

. Khi vật ở vị trí có li độ 
[image: image172.wmf]x

 thì gia tốc của vật là
A. 
[image: image173.wmf]22

x

w

-

.
B. 
[image: image174.wmf]2
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C. 
[image: image175.wmf]2
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D. 
[image: image176.wmf]x
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Câu 4: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng vật lí của âm?
A. Âm sắc.
B. Tần số âm.
C. Mức cường độ âm.
D. Cường độ âm.
Câu 5: Chu kì của con lắc đơn có chiều dài l dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g là
A. 
[image: image177.wmf]=
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Câu 6: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = A1cos((t + (1) và x2 = A2cos((t + (2) với A1, A2 và ( là các hằng số dương. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ là 
[image: image181.wmf]A

. Công thức nào sau đây đúng?
A. 
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Câu 7: Biết cường độ âm chuẩn là Io = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tính theo đơn vị đêxiben (dB) tại một điểm có cường độ âm I được tính bằng biểu thức nào sau đây?
A. L = 
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Câu 8: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là
A. 
[image: image190.wmf]=-
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B. F = kx .
C. F = − kx .
D. 
[image: image191.wmf]=
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Câu 9: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật qua vị trí có li độ x thì thế năng của con lắc là
A. 
[image: image192.wmf]2
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B. Wt = kx.
C. 
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D. Wt = kx2.
Câu 10: 
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Một vật dao động điều hòa theo phương trình  MACROBUTTON MTEditEquationSection2 Equation Chapter 1 Section 1(cm). Đại lượng 
[image: image195.wmf]x

 được gọi là:

A. chu kì dao động.
B. li độ dao động.

C. biên độ dao động.

D. tần số dao động.
Câu 11: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m, chiều dài dây treo l đang dao động điều hòa. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Công thức tính thế năng của con lắc tại vị trí có li độ góc 
[image: image196.wmf]a

 và tốc độ v là
A. Wt = mgl(1 - cos
[image: image197.wmf]a

)
B. Wt = mglcos
[image: image198.wmf]a


C. Wt = mg(1 - cos
[image: image199.wmf]a
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Câu 12: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là A1 và A2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

A. 
[image: image201.wmf]-
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C. A1 + A2
D. 
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Câu 13: Sóng cơ không truyền được trong
A. chân không.
B. nước.
C. sắt.
D. không khí.
Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hòa. Đại lượng 
[image: image204.wmf]m
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 được gọi là
A. biên độ dao động của con lắc.
B. tần số của con lắc.
C. tần số góc của con lắc.
D. chu kì của con lắc.
Câu 15: Độ to của âm gắn liền với

A. cường độ âm.
B. mức cường độ âm.

C. tần số âm.
D. biên độ dao động của âm.

Câu 16: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

B. Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

C. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.

D. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian.

Câu 17: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng sinh lí của âm?
A. Âm sắc.
B. Cường độ âm.
C. Độ to của âm.
D. Độ cao của âm.
Câu 18: Một sóng cơ hình sin đang lan truyền trong một môi trường dọc theo chiều dương của trục Ox với tốc độ v. Phương trình dao động của nguồn sóng đặt tại gốc tọa độ O là uo = Acos(t (( > 0; A > 0). Trên trục Ox, M là một điểm có tọa độ x (x > 0). Phương trình dao động của phần tử vật chất tại M khi có sóng truyền qua là:

A. 
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Câu 19: Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng là:

A. hai sóng gặp nhau chuyển động ngược chiều nhau.

B. hai sóng gặp nhau cùng phương, cùng bước sóng giao thoa nhau.

C. hai sóng gặp nhau có cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

D. hai sóng gặp nhau có cùng biên độ, cùng tốc độ giao nhau.
Câu 20: Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:
A. luôn ngược pha với sóng tới.

B. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

C. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

D. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Câu 21: Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có

A. cùng pha ban đầu.
B. cùng pha.
C. cùng biên độ.
D. cùng tần số góc.
Câu 22: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do với bước sóng (. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài 
[image: image209.wmf]l

 của dây thỏa mãn công thức nào sau đây?
A. 
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C. 
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Câu 23: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Bước sóng 
[image: image214.wmf]l

 là quãng đường mà sóng truyền được trong

A. hai chu kì.
B. một phần tư chu kì.

C. một nửa chu kì.
D. một chu kì.

Câu 24: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về một hệ đang dao động cưỡng bức?
A. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ.
B. Dao động cưỡng bức có biên độ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi.
D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
Câu 25: Khi một nhạc cụ phát ra một âm cơ bản có tần số
[image: image215.wmf]0
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 thì nhạc cụ đó đồng thời phát ra một loạt các họa âm có tần số 
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 Họa âm thứ hai có tần số là
A. 
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Câu 26: Quan sát sóng dừng với bước sóng 
[image: image222.wmf]l

hình thành trên một sợi dây đàn guitar có chiều dài l thì thấy có dạng như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trên dây có 3 nút sóng tương ứng với 3 bó sóng.
B. Trên dây có 3 bụng sóng và 4 nút sóng.
C. Chiều dài sợi dây là 
[image: image223.wmf]3

λ

.
D. Chiều dài sợi dây thỏa công thức 
[image: image224.wmf]λ
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với k là số nút sóng. 
Câu 27: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng có khối lượng m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là

A. 400 rad/s.
B. 0,2 rad/s.
C. 0,1π rad/s.
D. 20 rad/s.
Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 4 cm. Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp bằng

A. 0,5 cm.
B. 1 cm.
C. 4 cm.
D. 2 cm.
Câu 29: Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là: 
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 Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là
A. 
[image: image227.wmf]5
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B. 
[image: image228.wmf].
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C. 
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D. 
[image: image230.wmf]π
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Câu 30: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 
[image: image231.wmf]Acos(20tx)

p-p

(cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng
A. 5 Hz.
B. 10 Hz.
C. 15 Hz.
D. 20 Hz.

Câu 31: Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc có đoạn: “Tiếng đàn bầu của ta cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát, tích tịch tình tang”. Các từ “thanh” và “trầm” ở đây đề cập đến đặc trưng nào của âm?
A. Độ cao
B. Âm sắc
C. Cường độ âm
D. Độ to

Câu 32: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình 
[image: image232.wmf]4cos2
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(cm). Quãng đường chất điểm đi được trong 1 chu kì dao động là

A. 64 cm.
B. 32 cm.
C. 16 cm.
D. 48 cm.

Câu 33: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ a, pha ban đầu tương ứng 
[image: image233.wmf]6
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 và 
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. Pha ban đầu của dao động tổng hợp là
A. 
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B. 
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Câu 34: Trên mặt nước có hai nguồn sóng A và B dao động cùng phương, cùng tần số và cùng pha. Một hệ vân giao thoa xuất hiện, trong khoảng giữa A và B có 11 đường hypebol là quỹ tích của những điểm dao động với biên độ cực đại. Biết khoảng cách giữa hai đỉnh của hai đường hypebol ngoài cùng là 20 cm. Giá trị bước sóng của sóng này là

A. 8 cm.
B. 12 cm.
C. 4 cm.
D. 2 cm.
Câu 35: Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách ngắn nhất giữa một nút và một bụng là 2 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

A. 4 cm.
B. 2 cm.
C. 8 cm.
D. 1 cm.

Câu 36: Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m, dao động theo phương ngang với cơ năng dao động là 0,02 J và độ lớn lực kéo về cực đại 2 N. Biên độ dao động của con lắc là

A. 3 cm.
B. 4 cm.
C. 1 cm.
D. 2 cm.
Câu 37: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là 
[image: image239.wmf](
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 (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 0,6 m/s. Bước sóng của sóng này là
A. 12 cm.
B. 4 cm.
C. 18 cm.
D. 6 cm.
Câu 38: Tại một nơi trên Trái đất có gia tốc trọng trường 
[image: image240.wmf]9,87
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 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 2 s. Chiều dài con lắc xấp xỉ bằng

A. 25 cm.
B. 50 cm.
C. 40 cm.
D. 100 cm.
Câu 39: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image241.wmf]50 

N/m. Khi con lắc dao động điều hòa với biên độ 
[image: image242.wmf]4 cm

 thì động năng cực đại của con lắc là
A. 
[image: image243.wmf]0,08

 J.
B. 
[image: image244.wmf]0,04 

 J.
C. 
[image: image245.wmf]0,32

 J.
D. 0,25 J.
Câu 40: Ống sáo dài 0,5 m gồm một đầu kín, một đầu hở. Khi ta thổi một luồng không khí vào miệng sáo thì cột khí này sẽ dao động truyền dọc theo ống sáo, tạo thành sóng âm. Sóng âm bị phản xạ ở hai đầu ống, xảy ra hiện tượng sóng dừng. Khi nhạc cụ này phát ra âm cơ bản có tần số 
[image: image246.wmf]o

f

, đồng thời cũng phát ra một loạt họa âm bậc 3 (như hình), bậc 5, bậc 7,… Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tần số của họa âm bậc 3 có giá trị là

A. 510 Hz.
B. 850 Hz.
C. 440 Hz.
D. 340 Hz.

------------Hết------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh: ………………………………….……  Số báo danh: …………………

Chữ ký giám thị: ………………..………………………..………………………..………

	       SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TH, THCS VÀ THPT 

EMASI VẠN PHÚC


Đề thi chính thức

(Đề thi có 04 trang)


	KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Vật lí - Khối: 12

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm) 

Mã đề thi: 204




Câu 1: Điều kiện để có hiện tượng giao thoa sóng là:

A. hai sóng gặp nhau có cùng biên độ, cùng tốc độ giao nhau.

B. hai sóng gặp nhau có cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian.

C. hai sóng gặp nhau chuyển động ngược chiều nhau.

D. hai sóng gặp nhau cùng phương, cùng bước sóng giao thoa nhau.

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với tần số góc 
[image: image247.wmf]w

. Khi vật ở vị trí có li độ 
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 thì gia tốc của vật là
A. 
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Câu 3: Một con lắc đơn có chiều dài 
[image: image253.wmf]l

 đang dao động điều hoà với biên độ góc (o (rad). Biên độ dao động của con lắc là:
A. 
[image: image254.wmf]=
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Câu 4: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m, chiều dài dây treo l đang dao động điều hòa. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Công thức tính thế năng của con lắc tại vị trí có li độ góc 
[image: image259.wmf]a

 và tốc độ v là
A. 
[image: image260.wmf]=
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B. Wt = mgl(1 - cos
[image: image261.wmf]a
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C. Wt = mg(1 - cos
[image: image262.wmf]a
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D. Wt = mglcos
[image: image263.wmf]a


Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha, có biên độ lần lượt là A1 và A2 . Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động này là

A. 
[image: image264.wmf]22
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B. A1 + A2
C. 
[image: image265.wmf]-
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Câu 6: Biết cường độ âm chuẩn là Io = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tính theo đơn vị đêxiben (dB) tại một điểm có cường độ âm I được tính bằng biểu thức nào sau đây?
A. L = 
[image: image267.wmf]10lg.
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C. L = 
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Câu 7: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k đang dao động điều hòa. Đại lượng 
[image: image271.wmf]m
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 được gọi là
A. tần số của con lắc.
B. biên độ dao động của con lắc.
C. tần số góc của con lắc.
D. chu kì của con lắc.
Câu 8: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật qua vị trí có li độ x thì thế năng của con lắc là
A. 
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B. Wt = kx.
C. 
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D. Wt = kx2.
Câu 9: Một sóng cơ hình sin đang lan truyền trong một môi trường dọc theo chiều dương của trục Ox với tốc độ v. Phương trình dao động của nguồn sóng đặt tại gốc tọa độ O là uo = Acos(t (( > 0; A > 0). Trên trục Ox, M là một điểm có tọa độ x (x > 0). Phương trình dao động của phần tử vật chất tại M khi có sóng truyền qua là:

A. 
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Câu 10: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image278.wmf](
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(cm). Đại lượng 
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 được gọi là:
A. chu kì dao động.
B. li độ dao động.

C. biên độ dao động.
D. tần số dao động.   
Câu 11: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng vật lí của âm?
A. Cường độ âm.
B. Tần số âm.
C. Mức cường độ âm.
D. Âm sắc.
Câu 12: Khi nói về dao động cơ tắt dần của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.

B. Vận tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

C. Li độ của vật luôn giảm dần theo thời gian.

D. Gia tốc của vật luôn giảm dần theo thời gian.

Câu 13: Một sóng cơ hình sin truyền trong một môi trường. Bước sóng 
[image: image280.wmf]l

 là quãng đường mà sóng truyền được trong

A. hai chu kì.
B. một phần tư chu kì.

C. một nửa chu kì.
D. một chu kì.

Câu 14: Độ to của âm gắn liền với

A. cường độ âm.
B. mức cường độ âm.

C. tần số âm.
D. biên độ dao động của âm.

Câu 15: Trong dao động điều hoà, li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hoà theo thời gian và có

A. cùng pha.
B. cùng pha ban đầu.
C. cùng tần số góc.
D. cùng biên độ.
Câu 16: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng sinh lí của âm?
A. Âm sắc.
B. Cường độ âm.
C. Độ to của âm.
D. Độ cao của âm.
Câu 17: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng k, dao động điều hòa dọc theo trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Biểu thức lực kéo về tác dụng lên vật theo li độ x là
A. F = − kx .
B. 
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D. F = kx .

Câu 18: Chu kì của con lắc đơn có chiều dài l dao động nhỏ tại nơi có gia tốc trọng trường g là
A. 
[image: image283.wmf]=
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Câu 19: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = A1cos((t + (1) và x2 = A2cos((t + (2) với A1, A2 và ( là các hằng số dương. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ là 
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. Công thức nào sau đây đúng?
A. 
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Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về một hệ đang dao động cưỡng bức?
A. Dao động cưỡng bức có biên độ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
B. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số riêng của hệ.
C. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi.
D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
Câu 21: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do với bước sóng (. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài 
[image: image292.wmf]l

 của dây thỏa mãn công thức nào sau đây?
A. 
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C. 
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Câu 22: Trong sự truyền sóng cơ, năng lượng dao động của các phần tử môi trường có sóng truyền qua được gọi là

A. tần số sóng.
B. tốc độ truyền sóng.
C. năng lượng sóng.
D. biên độ sóng.

Câu 23: Chọn câu đúng. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ:
A. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là tự do.

B. luôn ngược pha với sóng tới.

C. cùng pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

D. ngược pha với sóng tới nếu vật cản là cố định.

Câu 24: Sóng cơ không truyền được trong
A. không khí.
B. nước.
C. chân không.
D. sắt.
Câu 25: Cho hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là: 
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 Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn là
A. 
[image: image299.wmf]5
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Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng kết hợp có bước sóng 4 cm. Trên đoạn thẳng S1S2, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp bằng

A. 0,5 cm.
B. 1 cm.
C. 4 cm.
D. 2 cm.
Câu 27: Trong bài hát “Tiếng đàn bầu” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc có đoạn: “Tiếng đàn bầu của ta cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát, tích tịch tình tang”. Các từ “thanh” và “trầm” ở đây đề cập đến đặc trưng nào của âm?
A. Độ to
B. Âm sắc
C. Độ cao
D. Cường độ âm

Câu 28: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng có khối lượng m = 100 g. Dao động riêng của con lắc này có tần số góc là

A. 20 rad/s.
B. 0,1π rad/s.
C. 400 rad/s.
D. 0,2 rad/s.
Câu 29: Quan sát sóng dừng với bước sóng 
[image: image303.wmf]l

hình thành trên một sợi dây đàn guitar có chiều dài l thì thấy có dạng như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trên dây có 3 bụng sóng và 4 nút sóng.
B. Trên dây có 3 nút sóng tương ứng với 3 bó sóng.
C. Chiều dài sợi dây thỏa công thức 
[image: image304.wmf]λ
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với k là số nút sóng. 
D. Chiều dài sợi dây là 
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Câu 30: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình 
[image: image306.wmf]4cos2
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=

(cm). Quãng đường chất điểm đi được trong 1 chu kì dao động là

A. 64 cm.
B. 48 cm.
C. 16 cm.
D. 32 cm.

Câu 31: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 
[image: image307.wmf]Acos(20tx)

p-p

(cm), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng
A. 10 Hz.
B. 15 Hz.
C. 5 Hz.
D. 20 Hz.

Câu 32: Khi một nhạc cụ phát ra một âm cơ bản có tần số
[image: image308.wmf]0

f

 thì nhạc cụ đó đồng thời phát ra một loạt các họa âm có tần số 
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 Họa âm thứ hai có tần số là
A. 
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Câu 32: Tại một nơi trên Trái đất có gia tốc trọng trường 
[image: image315.wmf]9,87

=

g

 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 2 s. Chiều dài con lắc xấp xỉ bằng

A. 50 cm.
B. 40 cm.
C. 25 cm.
D. 100 cm.
Câu 34: Ống sáo dài 0,5 m gồm một đầu kín, một đầu hở. Khi ta thổi một luồng không khí vào miệng sáo thì cột khí này sẽ dao động truyền dọc theo ống sáo, tạo thành sóng âm. Sóng âm bị phản xạ ở hai đầu ống, xảy ra hiện tượng sóng dừng. Khi nhạc cụ này phát ra âm cơ bản có tần số 
[image: image316.wmf]o

f

, đồng thời cũng phát ra một loạt họa âm bậc 3 (như hình), bậc 5, bậc 7,… Biết tốc độ truyền âm trong không khí là 340 m/s. Tần số của họa âm bậc 3 có giá trị là

A. 510 Hz.
B. 850 Hz.
C. 440 Hz.
D. 340 Hz. 
Câu 35: Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ a, pha ban đầu tương ứng 
[image: image317.wmf]6
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 và 
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. Pha ban đầu của dao động tổng hợp là
A. 
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Câu 36: Trên mặt nước có hai nguồn sóng A và B dao động cùng phương, cùng tần số và cùng pha. Một hệ vân giao thoa xuất hiện, trong khoảng giữa A và B có 11 đường hypebol là quỹ tích của những điểm dao động với biên độ cực đại. Biết khoảng cách giữa hai đỉnh của hai đường hypebol ngoài cùng là 20 cm. Giá trị bước sóng của sóng này là

A. 2 cm.
B. 8 cm.
C. 12 cm.
D. 4 cm.
Câu 37: Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật nặng khối lượng m, dao động theo phương ngang với cơ năng dao động là 0,02 J và độ lớn lực kéo về cực đại 2 N. Biên độ dao động của con lắc là

A. 4 cm.
B. 1 cm.
C. 3 cm.
D. 2 cm.
Câu 38: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image323.wmf]50 

N/m. Khi con lắc dao động điều hòa với biên độ 
[image: image324.wmf]4 cm

 thì động năng cực đại của con lắc là
A. 
[image: image325.wmf]0,08

 J.
B. 
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C. 
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 J.
D. 0,25 J.
Câu 39: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là 
[image: image328.wmf](
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 (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 0,6 m/s. Bước sóng của sóng này là
A. 12 cm.
B. 4 cm.
C. 18 cm.
D. 6 cm.
Câu 40: Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách ngắn nhất giữa một nút và một bụng là 2 cm. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

A. 4 cm.
B. 2 cm.
C. 8 cm.
D. 1 cm.

------------Hết------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh: ………………………………….……  Số báo danh: …………………

Chữ ký giám thị: ………………..………………………..………………………..………
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	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ

KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng 
	Tỉ lệ

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	
	
	
	ChTN
	Thời gian
	chTN
	Thời gian
	chTN
	Thời gian
	chTN
	Thời gian
	chTN
	Thời gian
	

	1
	Dao động cơ
	1.1. Dao động điều hòa
	3
	3 phút
	
	
	1
	1,75 phút
	
	
	4
	4,75
	49%

	
	
	1.2. Con lắc lò xo
	3
	3 phút
	1
	1,5 phút
	1
	1,75 phút
	
	
	5
	6,25
	

	
	
	1.3. Con lắc đơn
	3
	3 phút
	1
	1,5 phút
	1
	1,75 phút
	
	
	5
	6,25
	

	
	
	1.4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
	2
	2 phút
	
	
	
	
	
	
	2
	2
	

	
	
	1.5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.Phương pháp giản đồ Fre-nen
	2
	2 phút
	1
	1,5 phút
	1
	1,75 phút
	
	
	4
	5,25
	

	2
	Sóng cơ và sóng âm
	2.1. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
	3
	3 phút
	1
	1,5 phút
	1
	1,75 phút
	
	
	5
	6,25
	51%

	
	
	2.2. Giao thoa sóng
	2
	2 phút
	1
	1,5 phút
	1
	1,75 phút
	
	
	4
	5,25
	

	
	
	2.3. Sóng dừng
	2
	2 phút
	1
	1,5 phút
	1
	1,75 phút
	
	
	4
	5,25
	

	
	
	2.4. Đặc trưng vật lí của âm
	2
	2 phút
	1
	1,5 phút
	
	
	
	
	3
	3,5
	

	
	
	2.5. Đặc trưng sinh lí của âm
	2
	2 phút
	1
	1,5 phút
	1
	1,75 phút
	
	
	4
	5,25
	

	Tổng
	
	24
	24 phút
	8
	12 phút
	8
	14 phút
	
	
	
	50 phút
	

	Tỉ lệ
	
	60%
	20%
	20%
	
	
	
	

	Tổng điểm
	
	6,0
	2,0
	2,0
	
	
	
	


	STT
	Nội dung
kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	111

Dao động cơ
	1.1. Dao động điều hòa
	Nhận biết:

- Phát biểu được định nghĩa dao động điều hoà;

- Nêu được li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu là gì.
Thông hiểu:

- Nêu được các mối liên hệ giữa li độ, vận tốc gia tốc.
	3
	
	1
	

	
	1.2. Con lắc lò xo
	Nhận biết: 

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc lò xo;

- Viết được các công thức tính động năng, thế năng và cơ năng dao động điều hòa của con lắc lò xo.

Thông hiểu:

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc lò xo.
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- Nêu được quá trình biến đổi năng lượng trong dao động điều hoà.
Vận dụng:

- Biết cách chọn hệ trục tọa độ, chỉ ra được các lực tác dụng lên vật dao động;

- Biết cách lập phương trình dao động, tính chu kì dao động và các đại lượng trong các công thức của con lắc lò xo.
	3
	1
	1
	

	
	1.3. Con lắc đơn
	Nhận biết:

- Viết được công thức tính chu kì (hoặc tần số) dao động điều hoà của con lắc đơn.

Thông hiểu:

- Viết được phương trình động lực học và phương trình dao động điều hoà của con lắc đơn;
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- Nêu được ứng dụng của con lắc đơn trong việc xác định gia tốc rơi tự do;

- Áp  dụng được công thức 
[image: image332.wmf]2
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 (cho l tìm T vàngược lại);
- Nêu được cách kiểm tra mối quan hệ giữa chu kì với chiều dài của con lắc đơn khi con lắc dao động với biên độ góc nhỏ.

Vận dụng:

- Giải được những bài toán đơn giản về dao động của con lắc đơn;
	3
	1
	1
	

	
	1.4. Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
	Nhận biết:

- Nêu được dao động riêng, dao động tắt dần, dao động cưỡng bức là gì.

 - Nêu được các đặc điểm của dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì.

Thông hiểu:

- Xác định được chu kỳ, tần số của dao động cưỡng bức khi biết chu kỳ, tần số của ngoại lực cưỡng bức;

- Nêu được hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi nào.

     + Hiện tượng cộng hưởng là hiện tượng biên độ của dao động cưỡng bức tăng đến giá trị cực đại khi tần số (f) của lực cưỡng bức bằng tần số riêng (f0) của hệ dao động.

      +Điều kiện xảy ra hiện tượng cộng hưởng là f  =  f0.
	2
	
	
	

	
	1.5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số.Phương pháp giản đồ Fre-nen
	Nhận biết:

- Nêu được công thức tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp;

- Nêu được công thức tính độ lệch pha của 2 dao động.

Thông hiểu:

-Trình bày được nội dung của phương pháp giản đồ Fre-nen;
- Nêu được cách sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số, cùng phương dao động;

- Áp dụng được các công thức tính biên độ A và pha ban đầu của dao động tổng hợp 
[image: image333.wmf]j

.
Vận dụng:

- Biểu diễn được dao động điều hoà bằng vectơ quay;
- Áp dụng được phương pháp giản đồ Fre-nen để tổng hợp hai dao động điều hoà cùng tần số, cùng phương dao động.
	2
	1
	1
	

	Sóng cơ và sóng âm

Sóng cơ và sóng âm
	2.1. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
	Nhận biết:

- Phát biểu được các định nghĩa về sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang; 

- Phát biểu được các định nghĩa về tốc độ truyền sóng, bước sóng, tần số sóng, biên độ sóng và năng lượng sóng.

Thông hiểu:

- Nêu được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang;
- Viết được phương trình sóng 
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- Áp dụng được công thức
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	3
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	2.2. Giao thoa sóng
	Nhận biết:

- Nêu được đặc điểm của 2 nguồn sóng kết hợp; 2 sóng kết hợp;

- Ghi được công thức xác định vị trí của cực đại giao thoa và cực tiểu giao thoa;

Thông hiểu: 

- Mô tả được hiện tượng giao thoa của hai sóng mặt nước và nêu được các điều kiện để có sự giao thoa của hai sóng;

Vận dụng:

- Biết cách tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ để tính vị trí cực đại và cực tiểu giao thoa.

- Biết cách dựa vào công thức để tính được bước sóng, số lượng các cực đại giao thoa, cực tiểu giao thoa.
	2
	1
	1
	

	
	2.3. Sóng dừng
	Nhận biết:

- Nêu được sóng dừng là gì?

- Nêu được khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp, hai nút liên tiếp, giữa một bụng và một nút liên tiếp;

- Nêu được đặc điểm của sóng tới và sóng phản xạ tại điểm phản xạ.

Thông hiểu:

- Mô tả được hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây và nêu được điều kiện để có sóng dừng khi đó.

Vận dụng:

- Xác định được bước sóng hoặc tốc độ truyền sóng bằng phương pháp sóng dừng;
	2
	1
	1
	

	
	2.4. Đặc trưng vật lí của âm
	Nhận biết:

- Nêu được sóng âm, âm thanh, hạ âm, siêu âm là gì.

- Nêu được cường độ âm và mức cường độ âm là gì và đơn vị đo mức cường độ âm.

- Nêu được các đặc trưng vật lí (tần số, mức cường độ âm và các hoạ âm) của âm.

Thông hiểu: 

- Trình bày được sơ lược về âm cơ bản, các hoạ âm.
	2
	1
	
	

	
	2.5. Đặc trưng sinh lí của âm
	Nhận biết:

- Nêu được các đặc trưng sinh lí (độ cao, độ to và âm sắc) của âm.

Thông hiểu:

- Nêu được ví dụ để minh hoạ cho khái niệm âm sắc;

- Nêu được tác dụng của hộp cộng hưởng âm.
	2
	1
	1
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